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STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K13-CB26 Nguyễn Thị Thu Hà 29/10/1979 Nữ Bình Thuận 260827648

2 K13-CB27 Diệp Thị Mỹ Hà 02/08/1968 Nữ Ninh Thuận 261113056

3 K13-CB28 Nguyễn Thị Mộng Hà 18/04/1981 Nữ Bình Thuận 260911879

4 K13-CB29 Phạm Thị Bích Hân 08/06/1985 Nữ Bình Thuận 261030888

5 K13-CB30 Nguyễn Thị Thuý Hằng 18/05/1974 Nữ Bình Thuận 260785054

6 K13-CB31 Nguyễn Thị Hằng 08/02/1978 Nữ Nghệ An 261523203

7 K13-CB32 Hồ Thị Thiên Hảo 03/01/1999 Nữ Bình Thuận 261476516

8 K13-CB33 Võ Thị Thanh Hậu 13/09/1984 Nữ Bình Thuận 260926586

9 K13-CB34 Võ Kim Hiền 08/03/1974 Nữ Bình Thuận 260793711

10 K13-CB35 Nguyễn Thị Thu Hiền 02/09/1973 Nữ Hà Tĩnh 261110812

11 K13-CB36 Văn Tấn Hiếu 12/06/1966 Nam Bình Thuận 260485094

12 K13-CB37 Nguyễn Văn Hiếu 20/04/1979 Nam Bình Thuận 260320154

13 K13-CB38 Diệp Xuân Hiếu 12/04/1963 Nam Bình Thuận 260063770

14 K13-CB39 Dương Thị Mỹ Hoa 01/12/1999 Nữ Bình Thuận 261496925

15 K13-CB40 Phạm Thị Hòa 23/10/1982 Nữ Hà Tĩnh 261002297

16 K13-CB41 Bùi Thị Thu Hoài 17/11/1975 Nữ Hà Nội 260804992

17 K13-CB42 Nguyễn Thị Ngọc Hồi 05/04/1973 Nữ Hà Nội 260859652

18 K13-CB43 Cao Thị Hồng 21/05/1981 Nữ Bình Thuận 260908259

19 K13-CB44 Võ Thị Minh Hồng 16/02/1976 Nữ Đồng Nai 260940357

20 K13-CB45 Đinh Thị Kim Huế 22/02/1980 Nữ Thanh Hoá 261592021

21 K13-CB46 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 04/02/1972 Nữ Bình Thuận 2608 06521

22 K13-CB47 Nguyễn Đoàn Hữu Hưng 06/08/1985 Nam Bình Thuận 261054699

23 K13-CB48 Đặng Thị Hường 06/07/1977 Nữ Bình Thuận 260920788
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24 K13-CB49 Nguyễn Thị Thu Huyền 02/08/1972 Nữ Bình Thuận 260644637

25 K13-CB50 Nguyễn Thị Thanh Huyền 03/09/1972 Nữ Quảng Ngãi 260678734

26 K13-CB51 Phạm Thị Ngọc Khuyên 02/08/1975 Nữ Bình Thuận 260718350

27 K13-CB52 Nguyễn Thị Thúy Kiều 28/03/1999 Nữ Bình Thuận 261483967

28 K13-CB53 Trần Thị Kim Lan 03/03/1969 Nữ Bình Thuận 260530220

29 K13-CB54 Vũ Thị Mỹ Lệ 15/03/1999 Nữ Bình Thuận 261476063

30 K13-CB55 Thái Thị Mỹ Lệ 10/11/1968 Nữ Bình Thuận 260647643

31 K13-CB56 Hoàng Thị Liên 03/02/1970 Nữ Thanh Hoá 260542619

32 K13-CB57 Nguyễn Ngọc Thanh Lý 14/11/1973 Nữ Bình Thuận 260786438

33 K13-CB58 Bùi Vũ Thanh Mai 19/02/1979 Nữ Bình Thuận 260831264

34 K13-CB59 Nguyễn Thị Ngọc Mai 06/11/1998 Nữ Hải Dương 030198000367

35 K13-CB60 Nguyễn Thị Mai 16/02/1973 Nữ Quảng Ngãi 260999679

36 K13-CB61 Nguyễn Văn Mạnh 10/06/1985 Nam Hà Nội 2615208961

Ths. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 36 thí sinh
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